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Tóm tắt: Chỉ số xung đột quốc tế là một công cụ đo lường sự phức tạp của các cuộc xung 
đột giữa các quốc gia và các yếu tố liên quan. Chỉ số này giúp theo dõi và đánh giá mức 
độ xung đột, cũng như khả năng can thiệp và giải quyết. Mối tương quan giữa các chỉ số 
thành phần cũng rất quan trọng. Việc hiểu rõ các mối tương quan này để xây dựng công 
thức tính chỉ số xung đột, từ đó xác định trạng thái xung đột là cần thiết để dự báo nguy 
cơ xung đột và tìm ra các biện pháp giảm thiểu.
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Abstract: The International Conflict Index, is used to measure the complexity of conflicts 
between nations and the associated factors, which helps monitor and assess the level of 
conflict as well as the potential for intervention and resolution. The crucial correlation 
between component indicators also matters. Understanding these correlations to build an 
index formula for conflict identification, is vital for forecasting the risk of future disputes 
and figuring out measures for conflict mitigation.
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1. Mở đầu1

Xung đột quốc tế là một trong những 
yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với an ninh 
toàn cầu và sự phát triển bền vững của các 
quốc gia. Xung đột không chỉ gây thiệt 
hại to lớn về con người, mà còn làm gián 
đoạn các mối quan hệ chính trị và kinh 
tế quốc tế. Để hiểu rõ hơn về các nguyên 
nhân, động lực và xu hướng của xung đột 
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quốc tế, việc đo lường xung đột trở thành 
một công cụ thiết yếu. Tuy nhiên, cho đến 
nay, các nỗ lực đo lường xung đột vẫn còn 
thiếu tính toàn diện và khả năng dự báo 
chính xác, điều này dẫn đến sự thiếu hụt 
thông tin và không đủ cơ sở để xây dựng 
các chính sách phòng ngừa và giải quyết 
hiệu quả.

Để góp phần giải quyết vấn đề trên, 
nghiên cứu này đề xuất xây dựng một 
khung chỉ số xung đột quốc tế toàn diện, 
kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để tạo ra 
một công cụ đo lường đáng tin cậy và toàn 
diện. Khung chỉ số này sẽ không chỉ tập 
trung vào các yếu tố quân sự mà còn bao 
gồm các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội 
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và văn hóa, giúp cung cấp cái nhìn toàn 
diện về xung đột quốc tế. James D. Fearon 
(2003) chỉ ra việc phân tích mối quan hệ 
giữa các yếu tố như quyền lực quân sự, sức 
mạnh kinh tế và sự bất ổn chính trị có thể 
giúp dự đoán sự phát triển của xung đột. 

Việc đo lường xung đột quốc tế không 
chỉ là một thách thức về mặt phương pháp 
mà còn là một yêu cầu cấp thiết để đảm 
bảo an ninh toàn cầu và phát triển bền 
vững. Các mô hình đo lường xung đột 
hiện nay vẫn còn thiếu sót và không đủ 
khả năng cung cấp thông tin đầy đủ để xây 
dựng chính sách phòng ngừa và giải quyết 
hiệu quả. Do đó, việc phát triển một khung 
chỉ số toàn diện sẽ giúp cải thiện khả năng 
đo lường và phân tích xung đột quốc tế, từ 
đó hỗ trợ các quốc gia và tổ chức quốc tế 
trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên 
toàn cầu.
2. Phương pháp luận

Phương pháp luận của nghiên cứu này 
bao gồm việc lựa chọn chỉ số phù hợp, 
quy trình phân tích dữ liệu định lượng và 
định tính, nhằm giúp trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của 
xung đột quốc tế.

2.1. Lựa chọn chỉ số
Chỉ số là công cụ quan trọng trong việc 

đo lường xung đột quốc tế, vì chúng giúp 
tập hợp và phân tích thông tin từ nhiều góc 
độ khác nhau. Các chỉ số được lựa chọn 
trong nghiên cứu này dựa trên khả năng 
phản ánh các khía cạnh quan trọng của 
xung đột quốc tế, bao gồm tần suất, cường 
độ, tác động và bối cảnh. Để đảm bảo tính 
chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, các chỉ 
số được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy 
và uy tín trên toàn cầu, bao gồm các tổ chức 
như Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm 
(SIPRI), Cao ủy Liên Hợp Quốc về người 
tị nạn (UNHCR), Cơ sở dữ liệu Khủng bố 
toàn cầu (GTD), và Trung tâm Nghiên cứu 
Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Trong việc lựa chọn chỉ số, các yếu 
tố quan trọng như tần suất xung đột (số 
lần xung đột xảy ra trong một khoảng 
thời gian nhất định), cường độ (mức độ 
nghiêm trọng của xung đột, bao gồm cả số 
lượng thương vong và thiệt hại vật chất), 
và tác động (ảnh hưởng lâu dài của xung 
đột đối với an ninh và phát triển) được 
xem xét kỹ lưỡng. Một yếu tố quan trọng 
khác là bối cảnh của xung đột, chẳng hạn 
như các yếu tố chính trị, kinh tế và xã hội 
góp phần làm gia tăng hoặc giảm thiểu 
nguy cơ xung đột.

David J. Lektz (2009) nhấn mạnh, một 
bộ chỉ số toàn diện không chỉ cần phản 
ánh các yếu tố vật chất của xung đột mà 
còn cần phải tính đến các yếu tố xã hội và 
chính trị, chẳng hạn như sự bất bình đẳng, 
sự phân cực chính trị và các yếu tố địa lý. 
Điều này là rất quan trọng trong việc xác 
định được các động lực tiềm ẩn của xung 
đột, từ đó xây dựng các chính sách ngăn 
ngừa hiệu quả.

2.2. Quy trình phân tích dữ liệu
Quy trình phân tích dữ liệu được thực 

hiện theo hai phương pháp chính: phân tích 
định lượng và phân tích định tính.

* Phân tích định lượng
Các mô hình tương quan và hồi quy sẽ 

được áp dụng để kiểm tra sự liên kết giữa 
các yếu tố khác nhau của xung đột, chẳng 
hạn như mối quan hệ giữa cường độ xung 
đột và tình trạng bất ổn chính trị, hoặc giữa 
tần suất các cuộc tấn công khủng bố và sự 
gia tăng tị nạn. Mô hình hồi quy giúp xác 
định những yếu tố tác động mạnh mẽ nhất 
đến việc phát sinh và kéo dài xung đột. 
Việc áp dụng các mô hình định lượng có 
thể giúp phân tích mối quan hệ giữa các 
yếu tố động lực trong xung đột, từ đó đưa 
ra dự báo chính xác về xu hướng tương lai 
của các cuộc xung đột (Offe, 2006). Các 
mô hình hồi quy sẽ giúp không chỉ phân 
tích mối quan hệ giữa các chỉ số mà còn dự 
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báo các xu hướng có thể phát sinh từ các 
yếu tố này.

* Phân tích định tính
Phân tích định tính bao gồm việc 

nghiên cứu các trường hợp điển hình, tức 
là những cuộc xung đột nổi bật và các tình 
huống có thể phản ánh rõ ràng các yếu tố 
quyết định trong việc phát sinh và kéo dài 
xung đột quốc tế. Phương pháp nghiên cứu 
định tính là rất quan trọng trong việc hiểu 
rõ các yếu tố văn hóa và xã hội không thể 
đo lường một cách trực tiếp, nhưng có vai 
trò quyết định trong việc tạo ra xung đột 
(Galtung, 1969).

* Kết hợp phân tích định lượng và định tính
Việc kết hợp phân tích định lượng và 

định tính sẽ giúp có một cái nhìn toàn diện 
về các cuộc xung đột quốc tế. Mối quan hệ 
giữa các chỉ số định lượng và động lực xã 
hội, chính trị sẽ cung cấp một cơ sở vững 
chắc để xây dựng các chiến lược hòa bình 
và ổn định. Việc lựa chọn chỉ số từ các 
nguồn đáng tin cậy và quy trình phân tích 
dữ liệu khoa học sẽ giúp cung cấp cái nhìn 
sâu sắc và dự báo chính xác hơn về xung 
đột quốc tế, thiết lập chính sách phòng 
ngừa và giải quyết xung đột hiệu quả.
3. Các chỉ số thành phần

Để xây dựng một khung chỉ số xung 
đột quốc tế toàn diện, việc lựa chọn các chỉ 
số thành phần (component indicators) là 
một bước quan trọng. Dưới đây là chi tiết 
các chỉ số này.

3.1. Tần suất và cường độ xung đột 
vũ trang

Tần suất (Conflict Frequency) và cường 
độ xung đột vũ trang (Conflict Intensity) 
là hai chỉ số cơ bản để đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của các cuộc xung đột quốc 
tế. Tần suất phản ánh số lượng các cuộc 
xung đột xảy ra trong một khoảng thời 
gian nhất định, trong khi cường độ thể 
hiện mức độ nghiêm trọng của các cuộc 

xung đột, chẳng hạn như số lượng thương 
vong, thiệt hại tài sản và thời gian kéo dài 
của cuộc xung đột. Dữ liệu từ Uppsala 
Conflict Data Program (UCDP) và các tổ 
chức hòa bình quốc tế đóng vai trò quan 
trọng trong việc đo lường các chỉ số này. 
Các thông tin này có thể được sử dụng để 
phân tích sự thay đổi trong tần suất xung 
đột qua thời gian, xác định các khu vực 
có mức độ xung đột cao và đánh giá mối 
tương quan giữa các yếu tố gây ra xung 
đột. Sự gia tăng tần suất xung đột có thể 
được giải thích bằng các yếu tố chính trị 
và kinh tế, cấu trúc quyền lực quốc tế và 
sự cạnh tranh tài nguyên (Gleditsch và 
cộng sự, 2002). Mặc dù tần suất xung đột 
có thể dao động theo thời gian, cường độ 
của các cuộc xung đột lại có xu hướng 
tăng lên khi các yếu tố này tích lũy và các 
quốc gia hoặc nhóm vũ trang bị đẩy vào 
các tình huống khủng hoảng.

3.2. Chi tiêu quân sự và xuất nhập 
khẩu vũ khí

Chi tiêu quân sự (Military Spending) 
và giao dịch vũ khí (Arms  Trade) là hai 
yếu tố quan trọng có thể giúp dự đoán khả 
năng leo thang của xung đột. Chi tiêu quân 
sự thường phản ánh cam kết của một quốc 
gia đối với việc duy trì hoặc tăng cường 
khả năng quân sự của mình, trong khi giao 
dịch vũ khí cho thấy mức độ vũ trang và sự 
chuẩn bị của các quốc gia hoặc các nhóm 
vũ trang. Dữ liệu từ các tổ chức như SIPRI 
cung cấp những thông tin quan trọng về 
chi tiêu quân sự và giao dịch vũ khí toàn 
cầu. Các quốc gia có chi tiêu quân sự cao 
và tham gia vào các giao dịch vũ khí lớn 
có khả năng gia tăng nguy cơ xung đột vũ 
trang, đặc biệt là trong các khu vực dễ bị 
tổn thương về chính trị và xã hội (Lutz và 
cộng sự, 2009). Gia tăng chi tiêu quân sự 
không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các 
lực lượng quân đội mà còn tạo ra một môi 



Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4.202540

trường dễ dẫn đến chiến tranh, tạo ra các 
căng thẳng địa chính trị, dẫn đến các cuộc 
xung đột mới (Boehmer và cộng sự, 2002). 
Ngoài ra, việc nhập khẩu và xuất khẩu vũ 
khí phản ánh sự phụ thuộc vào các nguồn 
vũ khí nước ngoài hoặc khả năng cung cấp 
vũ khí cho các quốc gia khác. Sự gia tăng 
trong các giao dịch vũ khí, đặc biệt là giữa 
các quốc gia có sự căng thẳng cao, có thể 
là một dấu hiệu cho thấy nguy cơ leo thang 
xung đột.

3.3. Thương vong và di cư
Thương vong (Casualties) và di cư 

(Displacement) là những chỉ số trực 
tiếp phản ánh tác động của xung đột đối 
với cuộc sống của người dân và xã hội. 
Thương vong có thể được phân loại thành 
thương vong dân sự và thương vong quân 
sự, trong khi di cư bao gồm di cư nội bộ và 
di cư xuyên quốc gia. UCDP và UNHCR 
cung cấp các dữ liệu quan trọng về thương 
vong và di cư, giúp đánh giá tác động của 
xung đột đến các cộng đồng. Di cư có thể 
gây ra khủng hoảng nhân đạo, làm trầm 
trọng thêm sự bất ổn trong các khu vực 
xung đột và tạo ra những áp lực đối với các 
quốc gia tiếp nhận người tị nạn (Hepburn, 
2011). Nghiên cứu của Loescher (2001) 
cũng chỉ ra rằng, các cuộc di cư khổng lồ 
không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng 
của xung đột mà còn gây ra các tác động 
dài hạn đến phát triển kinh tế và xã hội của 
các quốc gia.

3.4. Căng thẳng địa chính trị và chiến 
tranh ủy nhiệm

Căng thẳng địa chính trị 
(Geopolitical Tensions) và chiến tranh ủy 
nhiệm (Proxy Wars) là những chỉ số quan 
trọng khác, phản ánh sự tham gia của các 
quốc gia hoặc các cường quốc trong các 
cuộc xung đột khu vực thông qua sự hỗ 
trợ cho các nhóm hoặc quốc gia đối địch. 
Tranh chấp biên giới, yêu sách lãnh thổ 

và can thiệp nước ngoài thường làm gia 
tăng căng thẳng và tạo ra những xung đột 
kéo dài. Các cuộc xung đột ủy nhiệm là 
một hình thức chiến tranh mà các quốc 
gia mạnh can thiệp vào các xung đột khu 
vực để bảo vệ hoặc mở rộng ảnh hưởng 
của mình mà không trực tiếp tham gia 
vào chiến tranh (Kerr, 2005). Pape (2005) 
cũng chỉ ra rằng, sự can thiệp của các 
cường quốc trong các xung đột quốc tế có 
thể làm tăng cường độ và kéo dài thời gian 
xung đột, tạo ra các hiệu ứng không thể 
lường trước như lan rộng xung đột sang 
các khu vực khác.

3.5. Tác động kinh tế và dư luận xã hội
Tác động kinh tế (Economic Impact) 

và dư luận xã hội (Social Unrest) là những 
yếu tố không thể bỏ qua khi đánh giá tác 
động của xung đột quốc tế. Xung đột vũ 
trang có thể gây ra những tổn thất lớn về 
kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến GDP, thất 
nghiệp, tạo ra bất ổn xã hội. Các quốc gia 
bị ảnh hưởng bởi xung đột thường đối mặt 
với sự suy giảm mạnh trong tăng trưởng 
kinh tế, làm trầm trọng thêm sự nghèo đói 
và bất bình đẳng. Các quốc gia có mức độ 
xung đột cao thường có chỉ số tăng trưởng 
GDP thấp hơn, do các cuộc xung đột làm 
gián đoạn các hoạt động kinh tế và tăng chi 
tiêu quân sự (Collier và cộng sự, 2004). 
Các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc 
tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) 
cung cấp dữ liệu về các tác động kinh tế 
của xung đột, giúp phân tích mức độ ảnh 
hưởng của xung đột đến kinh tế toàn cầu 
và các quốc gia bị ảnh hưởng. Sự bất ổn 
xã hội cũng có thể gia tăng do xung đột, 
dẫn đến sự thay đổi trong dư luận xã hội 
và sự thay đổi trong chính sách. Các cuộc 
xung đột có thể làm gia tăng sự phân cực 
trong xã hội, làm giảm sự tin tưởng vào 
chính phủ và các tổ chức quốc tế, đồng 
thời tạo ra các phong trào xã hội mới, có 
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thể gây ảnh hưởng đến chính sách quốc 
gia và quốc tế.

Tóm lại, các chỉ số thành phần của 
xung đột quốc tế nêu trên đóng vai trò quan 
trọng trong việc phân tích và dự đoán các 
cuộc xung đột. Việc nghiên cứu các chỉ số 
này giúp các nhà nghiên cứu và các tổ chức 
quốc tế hiểu rõ hơn về các nguyên nhân 
gây ra xung đột và tìm ra những giải pháp 
hiệu quả để giảm thiểu tác động của chúng.
4. Mối tương quan giữa các chỉ số

Trong nghiên cứu về xung đột quốc 
tế, mối tương quan giữa các chỉ số đóng 
vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn 
động lực của xung đột, chỉ ra các yếu tố cấu 
thành nền tảng của xung đột quốc tế.

4.1. Chi tiêu quân sự và tần suất xung 
đột vũ trang

Một trong những yếu tố quan trọng 
trong việc đo lường xung đột quốc tế là chi 
tiêu quân sự, đây được coi là chỉ số phản 
ánh năng lực quân sự và sẵn sàng tham gia 
xung đột của một quốc gia. Những quốc 
gia với ngân sách quốc phòng lớn có thể 
dễ dàng duy trì lực lượng quân đội hùng 
mạnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc leo thang xung đột. Khi chi tiêu 
quân sự tăng, các quốc gia thường có xu 
hướng tham gia vào các cuộc xung đột 
nhiều hơn, cả chiến tranh nội bộ và tranh 
chấp lãnh thổ (Collier và cộng sự, 2004). 
Việc chi tiêu quân sự cao có thể dẫn đến 
“quân sự hóa” chính sách đối ngoại, làm 
gia tăng khả năng xảy ra các cuộc xung 
đột vũ trang (Gleditsch và cộng sự, 2002). 
Ngoài ra, sự gia tăng chi tiêu quân sự 
không chỉ liên quan đến khả năng tham 
gia xung đột mà còn có mối liên hệ trực 
tiếp với sự leo thang của xung đột, đặc biệt 
trong các cuộc chiến tranh kéo dài (Lutz 
và cộng sự, 2009). Các quốc gia có chi 
tiêu quân sự cao không chỉ có khả năng 
tham gia vào các cuộc chiến mà còn có xu 

hướng duy trì xung đột trong thời gian dài, 
do có đủ nguồn lực để phục hồi và duy trì 
chiến tranh.

4.2. Căng thẳng địa chính trị và chiến 
tranh mạng

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính 
trị, các quốc gia thường sử dụng chiến 
tranh mạng như một công cụ chính trị 
thay thế cho các cuộc xung đột vũ trang 
trực tiếp. Điều này đặc biệt đúng trong 
các xung đột hiện đại, khi các cuộc chiến 
tranh không chỉ diễn ra trên chiến trường 
thực mà còn trên không gian mạng (không 
gian ảo), nơi các quốc gia có thể tấn công 
vào hạ tầng thông tin của đối phương mà 
không cần huy động lực lượng quân sự 
(Pape, 2005). Các quốc gia có thể tiến 
hành các cuộc tấn công mạng để làm gián 
đoạn các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây tổn 
hại về mặt kinh tế mà không cần phải sử 
dụng quân đội, từ đó gia tăng căng thẳng 
và tác động đến quan hệ quốc tế (Taddeo, 
2018).

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị 
không chỉ dẫn đến chiến tranh mạng mà 
còn thúc đẩy sự leo thang của các cuộc 
chiến tranh ủy nhiệm, trong đó các quốc 
gia sử dụng các lực lượng vũ trang không 
chính thức hoặc các nhóm đối lập để gián 
tiếp tham gia vào xung đột. Điều này càng 
làm gia tăng sự phức tạp của các xung đột 
quốc tế và khiến việc giải quyết trở nên 
khó khăn hơn (Kerr, 2005).

4.3. Tác động kinh tế và dư luận xã hội
Tác động kinh tế của xung đột quốc 

tế và dư luận xã hội là yếu tố quan trọng 
không thể bỏ qua trong việc phân tích mối 
tương quan giữa các chỉ số. Các cuộc xung 
đột vũ trang gây ra thiệt hại lớn về kinh 
tế, bao gồm sự suy giảm sản xuất, thiệt hại 
thương mại, phá hủy cơ sở hạ tầng. Xung 
đột kéo dài có thể làm giảm mạnh GDP của 
quốc gia và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, 



Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4.202542

điều này trực tiếp tác động đến bất ổn xã 
hội và gia tăng sự bất mãn trong dân chúng 
(Dube và cộng sự, 2013).

Khi xung đột kéo dài, sự bất ổn xã 
hội và kinh tế có thể tạo điều kiện thuận 
lợi cho các phong trào chính trị cực đoan 
và gia tăng căng thẳng xã hội. Dube và 
Vargas (2013) cho rằng, các quốc gia có 
thể chứng kiến sự gia tăng của các cuộc 
biểu tình và các hành động bạo lực khi 
mức sống giảm sút và sự bất bình trong xã 
hội ngày càng lớn.

Hậu quả của xung đột cũng ảnh hưởng 
đến lòng tin của công chúng và có thể làm 
giảm sự ổn định chính trị. Các quốc gia bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh thường 
phải đối mặt với sự giảm sút khả năng điều 
hành, dẫn đến mất niềm tin từ công dân và 
gây ra các bất ổn chính trị lâu dài. Những 
tác động kinh tế này không chỉ ảnh hưởng 
đến một quốc gia mà còn có thể lan rộng 
đến các quốc gia khác trong khu vực, đặc 
biệt là qua các mạng lưới thương mại và di 
cư (Loescher, 2001).
5. Xây dựng công thức và ứng dụng chỉ số

Việc xây dựng một hệ thống chỉ số 
xung đột quốc tế không chỉ nhằm đo lường 
các yếu tố cấu thành xung đột mà còn để hỗ 
trợ các nỗ lực phòng ngừa, giải quyết, và ra 
quyết định chiến lược liên quan đến xung 
đột quốc tế.

5.1. Xây dựng công thức

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)

 

 

𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 

              
Giải thích công thức:
ⅩⅰⅩⅰ: Giá trị của từng thành phần chỉ số 

(F, M, D, G, E), được đo lường thông qua 
các chỉ số chi tiết như sau:

F: Tần suất và cường độ xung đột vũ 
trang, tính toán từ dữ liệu UCDP, số lượng 
xung đột và thương vong.

M: Chi tiêu quân sự và giao dịch vũ 
khí, từ dữ liệu SIPRI về ngân sách quốc 
phòng và giao dịch vũ khí.

D: Thương vong và di cư, từ dữ liệu 
UNHCR, UCDP về số người thiệt mạng và 
di cư.

G: Căng thẳng địa chính trị và chiến 
tranh ủy nhiệm, đo lường từ mức độ tranh 
chấp lãnh thổ và xung đột ủy nhiệm.

E: Tác động kinh tế và dư luận xã 
hội, đo lường từ mức suy giảm GDP, thất 
nghiệp và chỉ số bất ổn xã hội.

wiwi: Trọng số của từng thành phần chỉ 
số, phản ánh mức độ quan trọng của từng 
khía cạnh xung đột. Trọng số này được 
xác định thông qua: Đánh giá chuyên gia 
(Expert Judgement); Phân tích thống kê 
(PCA - Principal Component Analysis) 
hoặc AHP (Analytic Hierarchy Process).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)

 

 

𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 

:

Chuẩn hóa giá trị ⅩⅰⅩⅰ trong khoảng [0, 
1], giúp loại bỏ sự không đồng nhất giữa 
các đơn vị đo lường của các lĩnh vực.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 − min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)
max (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)− min (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖)

 

 

𝛴𝛴𝛴𝛴𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 : Đảm bảo tổng trọng số là 1 để 
tạo sự nhất quán.

Cách tính điểm thành phần:
F=α⋅Conflict Frequency+β⋅Conflict Intensity
(α và β\ là trọng số, với α+β=1).
M=γ⋅Military Spending+δ⋅Arms Trade
(γ và δ là trọng số, với γ+δ=1).
D=ϵ⋅Casualties+ζ⋅Displacement
(ϵ và ζ là trọng số, với ϵ+ζ=1).
G=η⋅Geopolitical Tensions+θ⋅Proxy Wars
(η và θ là trọng số, với η+θ=1).
E =κ⋅Economic Impact+λ⋅Social Unrest
(κ và λ là trọng số, với κ+λ=1).
Để tạo thang đo đánh giá trạng thái 

xung đột quốc tế từ Chỉ số xung đột quốc 
tế (ICfI), cần chia phạm vi giá trị của ICfI 
(thường từ 0 đến 1 do chuẩn hóa) thành 4 
cấp độ cụ thể như trong bảng bên.
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5.2. Ứng dụng chỉ số
Các chỉ số như chi tiêu quân sự, nhập 

khẩu vũ khí, căng thẳng địa chính trị có 
thể được sử dụng để dự báo khả năng leo 
thang xung đột. Khi các chỉ số này đạt đến 
một mức độ nhất định, các quốc gia hoặc 
tổ chức quốc tế có thể can thiệp kịp thời 
để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự leo thang.

Các chỉ số xung đột quốc tế cũng có 
thể ứng dụng trong quá trình giải quyết hậu 
quả xung đột. Sau khi xung đột nổ ra, việc 
sử dụng các chỉ số để đánh giá mức độ thiệt 
hại và hậu quả có thể giúp các tổ chức quốc 
tế như Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu 
trợ nhân đạo ưu tiên nỗ lực cứu trợ.

Cuối cùng, các chỉ số xung đột quốc tế 
cũng có thể hỗ trợ các quốc gia và tổ chức 
quốc tế trong việc ra quyết định chiến lược. 
Các quyết định chiến lược bao gồm việc 
áp dụng các biện pháp can thiệp như trừng 
phạt kinh tế, lệnh cấm vận, hoặc tham gia 
vào các liên minh quân sự.
6. Kết luận

Xây dựng chỉ số xung đột quốc tế đóng 
vai trò quan trọng trong việc cung cấp một 
cái nhìn tổng quan, có hệ thống về động 

lực của các cuộc xung đột quốc tế. Chỉ số 
này không chỉ giúp đo lường các yếu tố 
ảnh hưởng đến xung đột mà còn cung cấp 
những thông tin hữu ích để hỗ trợ việc đưa 
ra các chính sách phòng ngừa và giải quyết 
xung đột. Trong bối cảnh các cuộc xung 
đột quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và 
đa dạng, việc áp dụng các chỉ số để đánh 
giá và dự báo xung đột không chỉ giúp các 
quốc gia và tổ chức quốc tế chuẩn bị sẵn 
sàng đối phó, mà còn tạo cơ sở khoa học 
vững chắc cho các quyết định chiến lược.

Ứng dụng của chỉ số xung đột quốc 
tế cũng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ 
chính sách quốc gia mà còn có giá trị quan 
trọng trong nghiên cứu học thuật. Việc xây 
dựng và áp dụng các chỉ số này có thể giúp 
các học giả và nhà nghiên cứu phát triển 
những lý thuyết mới về xung đột quốc tế, 
từ đó tạo ra những phương pháp phân tích 
xung đột đa chiều và sâu sắc hơn. Các chỉ 
số này không chỉ giúp đánh giá các yếu tố 
tác động đến xung đột mà còn mở ra những 
hướng nghiên cứu mới về các mối tương 
quan phi tuyến tính, sự thay đổi trong cấu 
trúc xung đột qua thời gian, và ảnh hưởng 

Cấp độ 
xung đột

Phạm vi giá 
trị ICfI

Mô tả Ví dụ

Cạnh tranh 0.00 - 0.25 Mức độ xung đột thấp, các yếu tố xung đột 
(tần suất, chi tiêu quân sự, thương vong, 
thiệt hại,…) ở mức tối thiểu. Xã hội tương 
đối ổn định.

Các quốc gia hoặc khu vực 
có mâu thuẫn nhỏ hoặc tranh 
chấp không đáng kể.

Đối kháng 0.26 - 0.50 Xung đột ở mức trung bình, các yếu tố căng 
thẳng về quân sự và kinh tế tăng lên đáng 
kể nhưng chưa dẫn đến các hậu quả nghiêm 
trọng. Nguy cơ leo thang có thể xảy ra.

Các xung đột khu vực, căng 
thẳng lãnh thổ, xung đột về 
kinh tế, hoặc các cuộc xung 
đột cục bộ có quy mô hạn chế.

Xung đột vũ 
trang

0.51 - 0.75 Xung đột cao, các yếu tố xung đột như 
thương vong, chi tiêu quân sự và căng thẳng 
địa chính trị ở mức cao, gây bất ổn đáng kể.

Các cuộc chiến tranh khu vực 
hoặc xung đột kéo dài với 
thương vong và di cư lớn.

Chiến tranh 
quy mô lớn

0.76 - 1.00 Xung đột nghiêm trọng, mức độ tàn phá 
lớn về người và kinh tế, với các yếu tố căng 
thẳng địa chính trị và chiến tranh leo thang 
không kiểm soát.

Chiến tranh tổng lực hoặc xung 
đột mang tính hủy diệt như 
chiến tranh thế giới hoặc khủng 
hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
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của các yếu tố bên ngoài như các tổ chức 
quốc tế hay các sáng kiến hòa bình.

Tóm lại, chỉ số xung đột quốc tế không 
chỉ là một công cụ hữu ích cho các nhà 
làm chính sách mà còn là một phần quan 
trọng trong nghiên cứu học thuật về xung 
đột quốc tế. Việc ứng dụng và phát triển 
các chỉ số này sẽ không chỉ giúp ngăn ngừa 
và giải quyết xung đột, mà còn giúp hiểu 
rõ hơn về bản chất của các cuộc xung đột 
trong một thế giới ngày càng phức tạp và 
liên kết chặt chẽ q
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